
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 9, Tòa nhà CoTaNa, Lô CC5A, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE

0108541621

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt 4211

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh( 
Điều 28 luật thương mại 2005)

8299

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Quảng cáo 7310

11. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: sản xuất hóa dược và dược liệu

2100

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Loại trừ đấu giá tài sản)

4791

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
( Loại trừ đấu giá tài sản)

4799

14. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELAPHE PHARMACEUTICAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917358282
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn dụng cụ y tế; Cơ sở bán thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc; ( Điều 32 Luật Dược 2016)

4649

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Y Tế: Cơ sở sản xuất thực phẩm chức 
năng( Điều 4, Nghị định 155/NĐ-CP)

1079

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói các sản phẩm về dược, dán nhãn rượu

8292

19. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

20. Sản xuất đường 1072

21. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

25. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
Chi tiết: sản xuất sữa nguyên chất từ ngựa, lừa, la sữa

0142

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: sản xuất sữa nguyên chất từ bò cái và trâu cãi sữa

0141

30. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

31. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

32. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

33. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết: sản xuất sữa nguyên chất từ  dê, cừu sữa

0144

34. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

35. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

36. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

37. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Loại trừ đấu giá tài sản)

4610

38. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

39. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

40. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chi tiết: bán lẻ nhựa và các sản phẩm từ nhựa

0162

41. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

42. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO THẾ 
ANH

Đường Khuyến 
Lương, Tổ 15, 
Phường Trần Phú, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 15,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 15,000

0010850000
48

2 PHẠM THU 
TRÀ

51 Lê Duẩn, 
Phường Cửa 
Nam, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 5,000

Tổng số 40.000 400.000.000 5,000

0011890026
85

3 NGUYỄN 
CAO THÀNH

Thôn Đại Đồng, 
Phường Thanh 
Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

640.000 6.400.000.000 80,000

Tổng số 640.000 6.400.000.000 80,000

0010850050
51

43. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản( cho thuê lại bất động 
sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, 
người có quyền sử dụng đất)

6820

44. Sản xuất rượu vang
Chi tiết:
- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
- Pha chế các loại rượu vang

1102

45. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn rượu hoa quả có cồn

4719

46. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn
- Bán lẻ đồ không chứa cồn

4723

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085005051
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9, ngõ 39, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CAO THÀNH Nam

10/12/1985 Kinh Việt Nam

02/03/2015 Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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